
ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2023 - 2024

Dấu thời gian Địa chỉ email STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ SINH VIÊN LỚP KHOA

LOẠI 

HỌC 

BỔNG

KẾT QUẢ XÉT 

ĐĂNG KÝ DỰ 

TRUYỂN TRỰC 

TUYẾN

GHI CHÚ

10/20/2023 14:05:07
hthuongggggg12@gmail.

com 1 HÀ THỊ HƯỜNG 1/2/0004 22F7560170 HÀN K19B
NN & VH 

Hàn Quốc
Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:05:54
thachdan2382002@gmail

.com 2 Lê Thị Thạch Đan 23/08/2002 20F7540019 TrungK17D Tiếng Trung Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:06:29
Dangphannhatquynh@g

mail.com

Đặng Phan Nhật 

Quỳnh
24/09/2002 20F7510333 Anh K17H Tiếng Anh Bảo lưu Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:07:17
ngochuyenhnts@gmail.co

m
Sầm Thị Ngọc Huyền 19/12/2003 21F7540256 K18G Tiếng Trung Bảo lưu Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:07:55 yennhu2432@gmail.com 3 Lê Thị Yến Như 11/03/2002 20F7540425 TrungK17A Tiếng Trung Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:08:09
anhhong2020hkht@gmail

.com 4 Nguyễn Thị Ánh hồng 09/05/2004 22F7010075 Anh SPK19B Tiếng Anh Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:09:42
huyenmy11092004@gma

il.com 5 Lê Thị Huyền My 11/09/2004 22F7560074 Hàn K19C 
NN & VH 

Hàn Quốc
Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:12:22
ltlinh09092004@gmail.co

m
LÊ THỊ LINH 09/09/2004 22F7540445 TRUNGK19G Tiếng Trung Bảo lưu Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:13:44
lt.minhhang04@gmail.co

m
Lê Thị Minh Hằng 02/12/2004 22F7040022 Trung SPK19 Tiếng Trung Bảo lưu Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:15:13
phamhuyen13112002@g

mail.com 6 Phạm Thị Huyền 13/11/2002 22F7560052 Hàn K19D 
NN & VH 

Hàn Quốc
Bảo lưu Đạt



10/20/2023 14:32:04
nguyenlemy612004@gm

ail.com 7 Nguyễn Thị Lệ My 06/01/2004 22F7540379 Trung K19B Tiếng Trung Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:34:08
tongmaitram49@gmail.co

m 8 Tống Thị Mai Trâm 04/09/2004 22F7510531 Anh K19I Tiếng Anh Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:48:00
hoangkimquy14032002@

gmail.com 9 Hoàng Thị Kim Quý 20/02/2003 21F7510174 Anh K18A Tiếng Anh Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:54:34
thuhangpham453@gmail.

com 10 Phạm Thị Thu Hằng 02/06/2004 22F7010061 Anh Spk19A Tiếng Anh Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:57:28
huonggianglethi546@gm

ail.com
Lê Thị Hương Giang 30/06/2004 22F7510090 Anh K19E Tiếng Anh Bảo lưu Không đạt

Không thuộc đối tượng đăng ký 

dự tuyển

10/20/2023 14:58:36
tham28012001@gmail.co

m 11 Trần Thị Thắm 28/01/2001 20F7560070 Hàn K17B 
NN & VH 

Hàn Quốc
Bảo lưu Đạt

10/20/2023 14:59:34
ngocanhnguyen1811200

4@gmail.com 12 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/11/2004 22F7510017 ANH K19E Tiếng Anh Bảo lưu Đạt

10/20/2023 15:08:00
linhlinh1103ttml@gmail.c

om 13 Trương Thị Mỹ Linh 01/01/2003 21F7010020 Anh SPK18A Tiếng Anh Bảo lưu Đạt

10/20/2023 15:14:54
hoatran572001@gmail.co

m 14 Trần Thị Hoà 07/05/2001 20F7510115 Anh K17E Tiếng Anh Bảo lưu Đạt


